
ことばをふやそう／Danh sách từ vựng mở rộng 

◆第２２課 こまったことを話
はな

す－トラブル－  
Bài 22 Cách nói khi gặp khó khăn – Sự cố – 

 

1. 非常
ひじょう

事態
じ た い

/Trường hợp khẩn cấp 

 

① 消火器
しょうかき

 bình cứu hỏa 

② 警報機
けいほうき

 chuông báo cháy 

③ 消防
しょうぼう

署
しょ

 trạm cứu hỏa 

④ 消防車
しょうぼうしゃ

 xe cứu hỏa 

⑤ 救 急 車
きゅうきゅうしゃ

 xe cấp cứu 

⑥ 警察
けいさつ

署
しょ

 đồn cảnh sát 

⑦ パトカー xe cảnh sát 

⑧ 交通
こうつう

事故
じ こ

 tai nạn giao thông 

⑨ けが人
にん

 người bị thương 

⑩ 火事
か じ

 hỏa hoạn 

⑪ どろぼう kẻ trộm 

⑫ 非常
ひじょう

ベル chuông khẩn cấp 
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2. いろいろなマーク/Các ký hiệu 

 

① 
立
た

ち入
い

り禁止
き ん し

 

（入
はい

らないでください） 
Cấm vào 

② さわらないでください Không được sờ vào 

③ マナーモードにしてください Hãy đặt chế độ rung 

④ 
携帯
けいたい

電話
で ん わ

禁止
き ん し

 

（携帯
けいたい

電話
で ん わ

を使
つか

わないでください） 
Cấm dùng điện thoại di động 

⑤ 禁煙
きんえん

 

（たばこをすってはいけません） 
Cấm hút thuốc 

⑥ 
飲食
いんしょく

禁止
き ん し

 

（食
た

べたり飲
の

んだりしてはいけません） 
Cấm ăn uống 

⑦ 優先席
ゆうせんせき

（席
せき

をゆずってください） Ghế ưu tiên 

⑧ 非常
ひじょう

口
ぐち

 Cửa thoát hiểm 

⑨ 
撮影
さつえい

禁止
き ん し

 

（写真
しゃしん

をとってはいけません） 
Cấm chụp ảnh 
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